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I. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH (ATV):              ĐVT: 1.000 đồng

1. MẪU QUẢNG CÁO (TVC)

MÃ 
GIỜ VỊ TRÍ THỜI 

GIAN
ĐƠN GIÁ

10’’ 15’’ 20’’ 30’’

A1 Trước Thông tin ngày mới 5g55

1.800 2.300 2.800 3.700

A2 Cuối Thông tin ngày mới 6g30

A3 Trước phim sáng đợt 1 6g55

A4 Trong phim sáng đợt 1 7g20

A5 Cuối phim sáng đợt 1 7g45

A6  Trước phim sáng đợt 2 8g55

A7 Trong phim sáng đợt 2 9g20

A8 Cuối phim sáng đợt 2 9g45

B1 Trước thời sự (trưa 11g30) 11g25 5.500 6.400 7.300 9.100
B2 Trước phim trưa 12g00

5.900 6.900 8.200 10.000B3 Trong phim trưa 12g20

B4 Cuối phim trưa 12g45

C1 Trước chương trình giải trí 14g 13g55

1.800 2.300 2.800 3.700C2 Trong chương trình giải trí 14g 14g20

C3 Cuối chương trình giải trí 14g 14g45

C4 Trước xổ số An Giang (Thứ 5 hàng tuần) 16g05
4.100 5.500 6.900 8.200

C5 Sau xổ số An Giang (Thứ 5 hàng tuần) 16g40

C6 Trước phim chiều 17g 17g00

5.500 6.400 7.800 10.000C7 Trong phim chiều 17g 17g25

C8 Cuối phim chiều 17g 17g50

D1 Trước thời sự An Giang 18g25 7.700 11.400 13.200 16.900
D2 Trước thời sự Đài THVN 18g55

9.600 13.200 16.200 19.100D3 Cuối thời sự Đài THVN 19g40

D4 Cuối dự báo thời tiết 19g50

E1 Sau giới thiệu phim tối đợt 1 20g00 15.500 17.500 20.000 23.000
E2 Trong phim tối đợt 1 20g20

19.000 23.000 25.000 27.000
E3 Trước kết thúc phim tối đợt 1 20g45

E4 Trước chương trình giải trí 21g 20g50

E5 Trong chương trình giải trí 21g 21g10

E6 Cuối chương trình giải trí 21g 21g45 10.000 13.600 17.700 21.000
E7 Trước Bản tin cuối ngày 22g55

1.800 2.300 2.800 3.700
E8 Trước phim tối đợt 3 22g45

E9 Trong phim tối đợt 3 22g55

E10 Cuối phim tối đợt 3 23g20
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III. TỶ LỆ GIẢM GIÁ:
1. Nguyên tắc chung:
l Giảm giá được tính trên tổng giá trị quảng cáo thực hiện, được thể hiện cụ thể trong hợp đồng và hóa đơn GTGT.
l Ưu tiên cho khách hàng là thương hiệu mới, nhà sản xuất.
l Ngoài ra Đài có chính sách đặc biệt cho khách hàng thường xuyên, ký hợp đồng quảng cáo dài hạn, khách hàng 
có doanh số cao,…

2. Áp dụng tỷ lệ giảm giá chung:

l Riêng đối với khách hàng không hưởng giảm giá thì được trích 5% hoa hồng trên giá trị hợp đồng sau khi trừ 
thuế GTGT (giá trị hợp đồng từ 10 triệu đồng trở lên) và trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có. 

QUY ĐỊNH KHÁC
l Các loại giá quảng cáo trên chưa bao gồm thuế GTGT.
l Các mẫu quảng cáo trên 30 giây được tính theo đơn giá 30 giây cộng với đơn giá chuẩn tiếp theo;
l Giá mẫu quảng cáo (TVC) thời lượng 5 giây được tính bằng ½ giá TVC 10 giây.
l Thời điểm quảng cáo theo mã giờ khách hàng đăng ký có thể dao động từ 10 phút để thực hiện công tác tuyên 
truyền các chương trình đột xuất tại địa phương.
l Ngoài những thời điểm quảng cáo đã được xác định, trường hợp phát sóng TVC theo yêu cầu, khách hàng sẽ 
được tính giá quảng cáo ở khung giờ gần nhất.
l Key logo, pop up, chạy chữ: thể hiện sát phía dưới màn hình, không quá 10% chiều cao màn hình.
l Tự giới thiệu (không kèm TVC): thời lượng dư dưới 30 giây sẽ được ½ đơn giá 1 phút; thời lượng trên 30 giây được 
tính theo đơn giá 1 phút.
l Logo sân khấu, logo xoay/ chương trình,.. tùy quy mô, 
tính chất và khung giờ phát sóng thỏa thuận cụ thể cho 
từng chương trình.
l Một số chương trình đặc biệt áp dụng giá theo thông 
báo riêng.
l Đối với những trường hợp đặc biệt, Giám đốc Đài PT-
TH An Giang xem xét áp dụng từng trường hợp cụ thể.
l Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Trong quá 
trình thực hiện, bảng giá này có thể thay đổi, Đài Phát 
thanh – Truyền hình An Giang sẽ thông báo bằng văn bản 
hoặc trên website: www.atv.org.vn

Từ 50.000 đến dưới 100.000 10%

Từ 100.000  đến dưới 200.000 12%

Từ 200.000  đến dưới 500.000 15%

Từ 500.000 đến dưới 1.000.000 18%

Từ 1.000.000 đến dưới 5.000.000 20%

Từ 5.000.000 đến dưới 8.000.000 25%

Từ 8.000.000 đến dưới 10.000.000 30%

Từ 10.000.000 trở lên 35%

II. SÓNG PHÁT THANH (FM tần số 93.1 MHz) VÀ WEBSITE (www.atv.org.vn):

+ Hoặc bà TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 
Trưởng phòng TC-HC

(phụ trách quảng cáo)
Điện thoại: 0296.6556677

Email: hanhvp.atv@gmail.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: DỊCH VỤ QUẢNG CÁO:

Số 852 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

www.atv.org.vn

0296.3853088 quangcaoag@gmail.comFax 0296.3857043

2.THÔNG BÁO, TỰ GIỚI THIỆU, KEY LOGO, POP UP, CHẠY CHỮ

NỘI DUNG
GIỜ P1 (6g00 – 17g00) GIỜ P2 (17g00 – 23g20)

15 giây 1 phút 15 giây 1 phút
Thông báo X 900 X 1.800

Tự giới thiệu X 5.500 X 9.000
Key logo, pop up, chạy chữ 1.800 X 4.500 X

NỘI DUNG 30 giây 1 phút 1 tháng
Thông báo sóng phát thanh X 450 X
Quảng cáo sóng phát thanh 900 1.300 X

Hiện logo trên website X X 9.000


